
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND Đồng Tháp, ngày       tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 
 

Thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; Chương trình thúc đẩy, 

hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
(1)

, Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh (UBND Tỉnh) ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

1. Mục tiêu 

- Giải quyết bài toán thiếu hụt tài nguyên internet, không gian địa chỉ 

IPv4, thúc đẩy phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), bảo đảm 

cho việc phát triển và khai thác ứng dụng CNTT;  

- Hỗ trợ cơ quan nhà nước chuyển đổi IPv6 song song với việc hiện đại 

hóa hệ thống CNTT, kết nối internet, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công 

trực tuyến của cơ quan nhà nước một cách thống nhất, đồng bộ, hiện đại; bảo 

đảm an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số, phục vụ tốt cho người dân, doanh 

nghiệp về nhu cầu truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6. Tăng 

cường tỷ lệ sử dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước tương đương với tỷ lệ sử dụng 

IPv6 chung trên mạng internet Việt Nam. 

2. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, Cổng thông tin điện tử Tỉnh, Cổng dịch 

vụ công Tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp 

huyện; hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ kết nối internet và mạng truyền số liệu chuyên 

dùng (TSLCD) của khối cơ quan Nhà nước chuyển sang hoạt động với IPv6. 

  

                                                 
(1)

. Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê 

duyệt kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; Quyết định số 38/QĐ-

BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ 

trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”. 
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3. Yêu cầu 

- Chuyển đổi IPv6 phải phù hợp, đồng bộ với kế hoạch hành động quốc 

gia về IPv6, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật CNTT của các 

ngành đã được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.  

- Thực hiện chuyển đổi đồng bộ và không phá vỡ hiện trạng hệ thống hạ 

tầng đã có, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật CNTT giữa các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  

II. NỘI DUNG VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

(Phụ lục chi tiết kèm theo). 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp hành chính  

- Các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện chuyển 

đổi IPv6 theo lộ trình Kế hoạch.  

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Internet Việt 

Nam hỗ trợ các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện. 

2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ 

- Đầu tư các thiết bị cần thiết. 

- Rà soát các thiết bị đầu cuối như: Tường lửa, switch, bộ phát Wifi, máy 

tính, máy in, máy photo có kết nối mạng... thay dần các thiết bị lạc hậu không đủ 

năng lực xử lý hoặc không hỗ trợ IPv6.  

- Thuê đường truyền internet trực tiếp từ các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) 

để bảo đảm khả năng dự phòng kết nối, an toàn hệ thống mạng. 

3. Giải pháp nhân lực: Rà soát, đánh giá năng lực nhân sự trực tiếp tham 

gia thực hiện; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo IPv6 cơ bản, nâng cao. 

4. Giải pháp tài chính: Bảo đảm nguồn kinh ph  thực hiện đối với các 

hạng mục có liên quan đến thực hiện lộ trình chuyển đổi IPv6. 

IV. KINH PH  THỰC HIỆN 

- Kinh ph  thực hiện Kế hoạch được bố tr  từ nguồn ngân sách Nhà nước 

của tỉnh và phân cấp theo quy định hiện hành. 

- Các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, 

nội dung và khối lượng công việc được phân công trong Kế hoạch và quy định 
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của Luật ngân sách Nhà nước để xây dựng dự toán, bố tr  kinh ph  hằng năm để 

thực hiện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Là cơ quan thường trực tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện việc chuyển đổi IPv6 của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc 

triển khai chuyển đổi hệ thống mạng dịch vụ sang sử dụng IPv6 theo lộ trình 

chuyển đổi Quốc gia. 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn 

vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể tình hình ứng dụng CNTT của 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, phục vụ cho công tác xây dựng 

kế hoạch chuyển đổi IPv6 hằng năm; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, 

đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai chuyển đổi IPv6. 

- Thực hiện chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng và dịch vụ tại Trung tâm 

t ch hợp dữ liệu Tỉnh; hạ tầng mạng và trang thông tin điện tử của Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị cung cấp dịch vụ 

internet trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nội dung có liên quan đến kế 

hoạch chuyển đổi IPv6. 

2. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh ph , tham mưu UBND Tnh bố 

trí ngân sách Nhà nước hằng năm để thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6. 

3. Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND cấp huyện 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá hiện trạng thiết 

bị, mạng lưới, dịch vụ và các ứng dụng CNTT của đơn vị. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6; bổ sung các thiết bị bảo 

đảm cho công tác chuyển đổi IPv6 tại đơn vị. 

- Khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối internet phải bảo đảm 

các thiết bị này có hỗ trợ công nghệ IPv6; bổ sung yêu cầu hỗ trợ IPv6 vào trong 

các hợp đồng thuê dịch vụ ứng dụng CNTT (dịch vụ kết nối internet, web 

hosting, email hosting, wifi công cộng...); các dự án về CNTT khi thiết kế phải 

có hạng mục về IPv6. 
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4. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp: Chủ 

trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về nội 

dung, mục đ ch, ý nghĩa của việc chuyển đổi IPv6 cho cơ quan Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Đồng tháp. 

5. Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối internet (ISP) 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp: Chủ động triển khai thực hiện chuyển đổi hạ 

tầng, dịch vụ, ứng dụng công nghệ mới sang IPv6 theo Kế hoạch của Bộ Thông 

tin và Truyền thông, UBND Tỉnh để đáp ứng nhu cầu triển khai các dịch vụ 

mới, chất lượng cao và bảo đảm an toàn an ninh. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình triển 

khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn 

vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông;  

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Như mục V; 

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX. Thg 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Tuấn 

  



 

 

PHỤ LỤC 

NỘI DUNG VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI IPV6 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng      năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

I. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

Stt Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1 

Tổ chức 01 lớp IPv6 cơ bản, 01 lớp IPv6 nâng cao, 01 lớp DNSSEC 

cho đội ngũ chuyên trách CNTT các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp 

huyện. Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông cử công chức, viên 

chức tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn về IPv6, DNSSEC 

do VNNIC tổ chức. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

VNNIC, các sở, ban, 

ngành Tỉnh, UTND cấp 

huyện, doanh nghiệp 

ISP 
2016 - 2020 

2 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
VNNIC, các cơ quan 

báo, đài và địa phương 

3 Đăng ký địa chỉ IPv4, IPv6, ASN độc lập để quy hoạch mạng lưới. VNNIC Năm 2018 

4 

- Làm việc với ISP: 

+ Yêu cầu đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6; 

+ Yêu cầu quảng bá vùng địa chỉ IPv4, IPv6, ASN độc lập trên 

Internet toàn cầu. 

- Làm việc với VNNIC để kết nối với VNIX quốc gia qua IPv4/IPv6. 

VNNIC, doanh nghiệp 

ISP 

2019 - 2020 

5 

- Thử nghiệm ứng dụng IPv6 cho phân mạng kết nối Internet, dịch 

vụ DNS và Website. 

- Thử nghiệm với hệ thống mạng LAN, Wifi kết nối Internet sử dụng 

IPv6 tại Sở Thông tin và Truyền thông. 

VNNIC 
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II. NỘI DUNG VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

Stt Nội dung Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Giai đoạn 1 - Chuẩn bị 

1 1 Đào tạo Tiếp tục tập huấn, đào tạo, chuẩn bị nhân sự. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

VNNIC, các sở, ban, 

ngành Tỉnh, UBND 

cấp huyện 
Hàng năm 

2 2 Truyền thông Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

VNNIC, các cơ quan 

báo, đài và địa 

phương 

3 3 
Kiểm tra, đánh giá 

hiện trạng 

 Rà soát, đánh giá tổng thể mạng lưới, dịch vụ; 

 

VNNIC, các sở, ban, 

ngành Tỉnh, UBND 

cấp huyện 

Năm 2021 

4 4 
Chuẩn bị tài 

nguyên số 

- Quy hoạch địa chỉ IP cho: 

+ Hệ thống dịch vụ IDC; 

+ Hệ thống quản lý; 

+ Hệ thống IT nội bộ; 

+ Hệ thống Mạng WAN. 

- Bổ sung các thiết bị bảo đảm cho chuyển đổi 

IPv6 tại các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp 

huyện. 

Các sở, ban, 

ngành Tỉnh, 

UBND cấp huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2021 - 2022 

Giai đoạn 2 - Kết nối, thử nghiệm 

5 1 

Thực hiện kết nối, 

định tuyến qua 

IPv4/IPv6 

Làm việc với Cục BĐTW để kết nối Mạng truyền 

số liệu chuyên dùng qua IPv6. 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

VNNIC, Cục Bưu 

điện Trung ương, 

ISP. 
Năm 2021 

6 2 

Nâng cấp phần 

mềm, ứng dụng hỗ 

trợ IPv4/IPv6 

Yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm, ứng dụng, 

giải pháp, thuê ngoài dịch vụ CNTT hỗ trợ đồng 

thời IPv4/IPv6 

Các đơn vị cung cấp 

phần mềm, dịch vụ 

CNTT 
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7 3 

Thử nghiệm ứng 

dụng, dịch vụ với 

IPv6. 

Cấu hình IPv6 (hoạt động song song với IPv4) cho 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh, hệ thống thư điện tử 

công vụ tỉnh, hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

VNNIC Năm 2021 

8 4 
Đánh giá sau thử 

nghiệm 

- Đánh giá kết quả sau thử nghiệm. 

- Triển khai tiếp kế hoạch  

VNNIC, các sở, ban, 

ngành Tỉnh, UBND 

cấp huyện 

Năm 2022 

Giai đoạn 3 - Chuyển đổi 

9 1 

Chuyển đổi IPv6 

cho Trung tâm 

t ch hợp dữ liệu 

- Hệ thống mạng lõi, kết nối Internet; 

- Hệ thống DNS 

- Cấu hình tất cả các hệ thống thông tin của tỉnh 

hoạt động được trên nền IPv6 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

VNNIC, Cục Bưu 

điện Trung ương, 

ISP, Các đơn vị cung 

cấp phần mềm, dịch 

vụ CNTT 

Năm 2022 

10 2 

Chuyển đổi IPv6 

cho kết nối WAN 

tới các đơn vị 

- Mở rộng triển khai mạng LAN các sở, ban, 

ngành Tỉnh, UBND cấp huyện. 

- Thực hiện chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 

cho mạng diện rộng (WAN) của Tỉnh. VNNIC, các sở, ban, 

ngành Tỉnh, UBND 

cấp huyện 

2023 - 2024 

11 3 

Hoàn thiện chuyển 

đổi IPv6, thử 

nghiệm IPv6-only 

- Chuyển đổi toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin 

(IT) nội bộ. 

- Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối internet còn lại. 

- Thử nghiệm dịch vụ thuần IPv6. 

- Sẵn sàng triển khai mạng thuần IPv6. 

Năm 2025 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ISP 

 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ 

1   Viễn thông Đồng Tháp Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

2  Viettel Đồng Tháp 
Số 267 Ngô Thì Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

3  
Công ty Cổ phần Viễn thông 

FPT - Chi nhánh Đồng Tháp 

Số 04 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

4  
Truyền hình cáp Việt Nam - Chi 

nhánh Đồng Tháp (VTVcab) 
Số 48 Lê Anh Xuân P2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 

5  

Chi nhánh Công ty TNHH THC 

Saigontourist - Tỉnh Đồng Tháp 

(SCTV) 

Số 56 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 
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